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V/v tăng cường chủ động giám sát, phòng chống 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
Hưng Yên, ngày       tháng 5 năm 2026

Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân các xã, phường;
- Các đơn vị thuộc Sở có liên quan.

Thực hiện Công văn số 2448/UBND-KT2 ngày 06/5/2026 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc chủ động ngăn chặn, giám sát và ứng phó nguy cơ dịch bệnh 
Lở mồm long móng do vi rút thuộc serotype SAT1 xâm nhập vào địa bàn tỉnh; căn 
cứ Thông tư 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 quy định về phòng, chống 
dịch bệnh động vật trên cạn và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường, Cục Chăn nuôi và Thú y về phòng, chống bệnh Lở mồm long móng 
(LMLM) do vi rút thuộc serotype SAT1,

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, phường và 
các đơn vị thuộc Sở có liên quan triển khai tổ chức thực hiện một số nội dung sau:

1. Ủy ban nhân dân các xã, phường
- Chỉ đạo thực hiện hướng dẫn, tuyên truyền các biện pháp chủ động giám 

sát và ứng phó nguy cơ bệnh LMLM do vi rút thuộc serotype SAT1 gây ra.
- Tập trung tổ chức triển khai có hiệu quả chỉ đạo của UBND tỉnh tại 

Công văn số 2448/UBND-KT2 ngày 06/5/2026 về việc chủ động ngăn chặn, 
giám sát và ứng phó nguy cơ dịch bệnh Lở mồm long móng do vi rút thuộc 
serotype SAT1 xâm nhập vào địa bàn tỉnh; chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Môi 
trường tại Công văn số 2375/SNNMT-CCCNTY ngày 17/4/2026 về chủ động 
triển khai các biện pháp ngăn chặn vi rút LMLM serotype SAT1 xâm nhập vào 
địa bàn tỉnh.

- Theo dõi, giám sát chặt chẽ, kịp thời báo cáo về Sở Nông nghiệp và Môi 
trường (qua Chi cục chăn nuôi và Thú y) khi có tình huống phát sinh để kịp thời 
phối hợp giải quyết.

2. Giao Chi cục Chăn nuôi và Thú y
- Chủ động công tác tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ về chủ 

động ngăn chặn, giám sát và ứng phó nguy cơ dịch bệnh Lở mồm long móng do 
vi rút thuộc serotype SAT1 xâm nhập vào địa bàn tỉnh mà Ủy ban nhân dân tỉnh 
giao cho Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Công văn số 2448/UBND-KT2 
ngày 06/5/2026.

- Thành lập Đoàn công tác thực hiện tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng 
dẫn địa phương cơ sở làm tốt công tác giám sát, phòng chống bệnh Lở mồm 
long móng do vi rút thuộc serotype SAT1.
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- Căn cứ tình hình, chủ động tham mưu kế hoạch hành động ứng phó khẩn 
cấp ổ dịch bệnh do vi rút LMLM serotype SAT1 gây ra trên địa bàn tỉnh.

- Chủ động phối hợp với Cục Chăn nuôi và Thú y nắm bắt tình hình và 
tham mưu các biện pháp chỉ đạo, tổ chức thực hiện các biện pháp chuyên môn 
về phòng chống bệnh LMLM serotype SAT1.

3. Giao Trung tâm Nước sạch, Kỹ thuật nông nghiệp và Bảo tồn thiên nhiên
         - Phối hợp chặt chẽ với Chi cục Chăn nuôi và Thú y triển khai thực hiện 
hướng dẫn các biện pháp phòng chống bệnh LMLM serotype SAT1;  
         - Chỉ đạo các Trạm Kỹ thuật nông nghiệp khu vực hỗ trợ các xã, phường 
các trang trại tổ chức thực hiện tốt việc giám sát lâm sàng, các hướng dẫn 
chuyên môn của Chi cục Chăn nuôi và Thú y trong công tác phòng, chống dịch 
bệnh LMLM nói chung và bệnh LMLM serotype SAT1 nói riêng.
         4. Các đơn vị liên quan thuộc Sở (Chi cục Kiểm lâm, Trung tâm 
Khuyến nông): Căn cứ chức năng, nhiệm vụ tăng cường công tác thông tin, 
tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có liên quan về các biện pháp 
phòng, chống bệnh LMLM serotype SAT1./.
(Có phụ lục hướng dẫn cách nhận biết và một số biện pháp phòng, chống bệnh 

bệnh LMLM nói chung và serotype SAT1 kèm theo).

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh                                    
- Giám đốc Sở
- Chi cục Chăn nuôi và Thú y;
- Trung tâm Nước sạch, KTNN và BTTT;
- Chi cục Kiểm lâm;
- Trung tâm Khuyến Nông;
- Lưu: VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đỗ Quý Phương

(để b/c);
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PHỤ LỤC
Đặc điểm nhận biết và một số biện pháp phòng, chống bệnh LMLM 

nói chung và đối với bệnh LMLM do vi rút thuộc serotype SAT1
 (Kèm Công văn số          /SNNMT-CCCNTY ngày     /5/2026 của Sở Nông 

nghiệp và Môi trường)
I. Giới thiệu chung về bệnh LMLM gia súc
Bệnh LMLM do vi rút thuộc serotype SAT1 gây ra không phải là bệnh 

mới, mà là trường hợp bệnh liên quan đến serotype ngoại lai. Vì vậy, bệnh có 
đầy đủ các đặc trưng của bệnh LMLM, nên việc phòng bệnh, chống dịch, xử lý 
ổ bệnh, dịch, kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển, kiểm soát giết mổ, vệ sinh thú y, 
công bố dịch, công bố hết dịch và tổ chức tiêm phòng phải được thực hiện theo 
khung pháp luật hiện hành đối với bệnh LMLM.

1. Khái niệm bệnh
a) Bệnh LMLM gia súc (Foot and Mouth Disease) là bệnh truyền nhiễm 

nguy hiểm ở nhiều loài động vật móng guốc chẵn, lây lan mạnh, gây ra bởi loài 
vi rút thuộc họ Picornaviridae, giống Aphthovirus. Vi rút gây bệnh LMLM có 7 
serotype là: O, A, C, Asia1, SAT1, SAT2 và SAT3 với hơn 60 topotype. Trong 
đó, serotype O lưu hành phổ biến trên toàn cầu; serotype A gây ra một số ổ dịch 
tại Châu Á và Châu Phi; serotype Asia1 gây ra dịch lẻ tẻ tại Châu Á; serotype C 
không được phát hiện từ năm 2004; các serotype SAT1, SAT2, SAT3 lưu hành 
chủ yếu tại Châu Phi.

b) Sức đề kháng của vi rút: Vi tút LMLM dễ bị tiêu diệt bởi ánh nắng mặt 
trời, nhiệt độ cao (đun sôi 1000C) hoặc các chất có độ toan cao (pH ≤ 3), kiềm 
mạnh như xút (pH ≥ 9). Vi rút tồn tại được nhiều tháng trong thịt đông lạnh; 5-15 
phút ở 600C; ở 0-400C vi rút tồn tại được 425 ngày; sống được khoảng 7 ngày trong 
các chất thải hữu cơ ở chuồng nuôi và các chất có độ kiềm nhẹ (pH từ 7,2-7,8).

 2. Nguồn bệnh và đường lây truyền
a) Loài mắc: Các loài động vật móng guốc chẵn như trâu, bò, lợn, dê, cừu, 

hươu, nai,…
b) Nguồn bệnh: Vi rút có trong nước bọt, dịch mụn nước, sữa, tinh dịch, 

các chất bài xuất, bài tiết của con vật mắc bệnh. Vi tút LMLM thường được bài 
xuất ra ngoài khi con vật có biểu hiện triệu chứng lâm sàng của bệnh. Phòng thí 
nghiệm quốc tế Pirbright (Anh quốc) đã chứng minh với serotype O, lợn bài xuất 
vi rút trước khi có dấu hiệu lâm sàng đầu tiên là 10 ngày, bò và cừu là 5 ngày, 
trung bình là 2,5 ngày.

c) Đường truyền lây: 
- Bệnh lây truyền chủ yếu qua tiếp xúc trực tiếp giữa động vật mắc bệnh 

và động vật cảm nhiễm như nhốt chung, chăn thả chung. Lây gián tiếp qua vận 
chuyển động vật, sản phẩm động vật (thịt, sữa, lông, da, sừng, móng); qua 
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phương tiện, dụng cụ, thức ăn, nước uống, người ra vào khu vực chăn nuôi có 
nhiễm mầm bệnh.

- Sau khi phát bệnh 10-15 ngày, con vật có thể khỏi về triệu chứng lâm 
sàng nhưng mầm bệnh vẫn tồn tại trong cơ thể (03 năm đối với trâu bò, 9 tháng 
đối với cừu, 4 tháng đối với dê, 03-04 tuần với lợn), do đó mầm bệnh được bài 
thải ra môi trường làm phát sinh và lây lan dịch bệnh.

3. Triệu chứng lâm sàng
- Thời kỳ ủ bệnh thường từ 2-5 ngày, nhiều nhất là 21 ngày. Động vật mắc 

bệnh có triệu chứng sốt cao trên 400C, kém ăn hoặc bỏ ăn, chảy nhiều nước dãi; 
xuất hiện mụn nước hoặc vết loét ở lợi, lưỡi, vành mũi, vành móng, kẽ móng, 
núm vú; chân đau, đi lại khó khăn hoặc què hoặc móng bị long. 

- Trong quần thể gia súc cảm nhiễm chưa có miễn dịch, tỷ lệ mắc bệnh có 
thể rất cao lên đến 100%; tuy nhiên, tỷ lệ chết thường thấp, khoảng 1-5% ở gia 
súc trưởng thành, nhưng có thể từ 20% hoặc cao hơn ở con non như bê, nghé, 
lợn con; chết chủ yếu do viêm cơ tim, suy tim cấp.

4.  Giám sát và chẩn đoán bệnh
- Thường xuyên theo dõi sức khỏe của vật nuôi. Khi phát hiện thấy con 

vật có những biểu hiện của triệu chứng lâm sàng như nêu ở trên, cần thông báo 
ngay đến cơ quan quản lý có thẩm quyền cấp xã để phối hợp với Chi cục Chăn 
nuôi và Thú y thực hiện lấy mẫu để gửi xét nghiệm bệnh theo hướng dẫn tại Văn 
bản số 1401/CNTY-DT ngày 20/04/2026 của Cục Chăn nuôi và Thú y về hướng 
dẫn giám sát, phát hiện bệnh LMLM serotype SAT1. Căn cứ kết quả xét nghiệm 
mẫu để kết luận bệnh.

- Tăng cường giám sát tại địa bàn, vật nuôi có nguy cơ cao nhiễm vi rút 
LMLM serotype SAT1 như cơ sở thu gom, điểm tập kết trâu, bò, lợn từ tỉnh 
ngoài vào tỉnh; giám sát gia súc tại những địa phương có mật độ chăn nuôi cao, 
tổng đàn gia súc lớn hoặc có trang trại chăn nuôi gia súc (nhất là chăn nuôi quy 
mô lớn, vừa); giám sát các điểm giết mổ gia súc tập trung,… Trong trường hợp 
nghi ngờ, thực hiện phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y để lấy mẫu giám 
sát lưu hành vi rút LMLM theo hướng dẫn của Cục Chăn nuôi và Thú y. 

5. Xử lý ổ dịch bệnh LMLM
- Đối với trường hợp có mẫu dương tính với bệnh LMLM nhưng chưa xác 

định được serotype: Chính quyền, cơ quan chuyên môn của địa phương chỉ đạo, 
hướng dẫn thực hiện các biện pháp xử lý ban đầu nhằm hạn chế nguy cơ lây lan 
như: Cách ly tạm thời cơ sở; tăng cường vệ sinh, tiêu độc khử trùng; điều tra ổ 
dịch; lấy mẫu bổ sung để xét nghiệm serotype của vi rút LMLM và làm rõ yếu 
tố dịch tễ liên quan.

- Đối với trường hợp đã xác định nhiễm vi rút LMLM serotype O hoặc A 
hoặc Asia1 đã từng lưu hành ở Việt Nam: Thực hiện xử lý theo quy định hiện 
hành đối với bệnh LMLM, bao gồm: Cách ly cơ sở để hạn chế lây lan; tiến hành 
vệ sinh, tiêu độc khử trùng hàng ngày trong vòng 01 tuần đầu tiên và 2-3 
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lần/tuần trong những lần tiếp theo cho đến khi hết dịch; thực hiện điều tra ổ 
dịch; tiêm phòng bao vây trên phạm vi phù hợp theo đánh giá nguy cơ và hướng 
dẫn chuyên môn; đề xuất công bố dịch khi đủ điều kiện theo quy định.

- Đối với trường hợp đã xác định nhiễm vi rút LMLM thuộc serotype 
chưa từng lưu hành ở Việt Nam, hoặc chưa có vắc xin phù hợp đang được phép 
sử dụng tại Việt Nam, như SAT1, SAT2, SAT3 hoặc C: Thực hiện báo cáo ngay 
về Cục Chăn nuôi và Thú y để chỉ đạo; đồng thời áp dụng ngay các biện pháp 
phòng, chống bệnh LMLM theo quy định hiện hành, bao gồm: Cách ly cơ sở; 
điều tra ổ dịch, khoanh vùng, kiểm soát vận chuyển, giết mổ; vệ sinh, tiêu độc, 
khử trùng và thực hiện xử lý gia súc mắc bệnh, sản phẩm bệnh theo quy định 
của Luật Thú y đã được sửa đổi, bổ sung và tại Phụ lục 10 ban hành kèm theo 
của Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT (được sửa đổi bổ sung tại Thông tư 
24/2019/TT-BNNPTNT; Thông tư số 09/2021/TT-BNNPTNT và Thông tư 
09/2025/TT-BNNMT) của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Trên cơ sở kết quả 
điều tra dịch tễ, kết quả xác định cụ thể, chuyên sâu về chủng vi rút LMLM gây 
bệnh và các điều kiện cần thiết về vắc xin (đánh giá tương đồng kháng nguyên, 
khả năng cung ứng,…), thực hiện tiêm phòng khẩn cấp, tiêm phòng bao vây 
bằng vắc xin phù hợp theo hướng dẫn của cơ quan chuyên ngành thú y. 

II. Biện pháp ứng phó với bệnh LMLM khi chưa phát hiện bệnh 
LMLM serotype SAT1 trên địa bàn tỉnh

1. Đối với người chăn nuôi
a) Thực hiện tốt quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh 

theo Hướng dẫn thực hiện biện pháp an toàn sinh học cho cơ sở chăn nuôi ban 
hành kèm theo Quyết định số 05/QĐ-CNTY-KHCNMT ngày 18/3/2026 của 
Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y; trong đó đặc biệt chú trọng các nội dung:

- Kiểm soát chặt chẽ việc nhập con giống vào trại, nhất là con giống 
nhập từ tỉnh ngoài, con giống nhập khẩu. 

- Quản lý, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện, thức ăn, nước uống. 
- Thực hiện tăng cường, định kỳ công tác vệ sinh, khử trùng tiêu độc và 

quản lý, xử lý triệt để chất thải chăn nuôi. 
- Tăng cường các biện pháp chăm sóc, nuôi dưỡng nhằm nâng cao sức 

đề kháng của vật nuôi. 
- Tuân thủ đúng quy trình phòng bệnh bằng vắc xin cho đàn gia súc.
b) Thường xuyên theo dõi, giám sát sức khỏe đàn gia súc; nắm rõ những 

triệu chứng của bệnh LMLM, kịp thời thực hiện khai báo gia súc nghi mắc bệnh 
LMLM đến cơ quan, đơn vị có chức năng để sớm kiểm tra, xác minh và xử lý 
bệnh theo quy định.

2. Đối với các cơ sở thu gom, vận chuyển, giết mổ
Kiểm soát chặt chẽ gia súc được thu gom, thu mua, vận chuyển, gia súc 

đưa vào để giết mổ. Cam kết và tuân thủ đầy đủ các quy định về kiểm dịch vận 
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chuyển động vật, sản phẩm động vật theo quy định của Luật Thú y và các văn 
bản hướng dẫn thực hiện có liên quan. Đặc biệt, các cơ sở có gia súc có nguồn 
gốc từ nước ngoài, từ các tỉnh biên giới nhập vào tỉnh cần đặc biệt lưu ý phải có 
giấy tờ đảm bảo gia súc được tiêm phòng vắc xin LMLM và còn miễn dịch; 
đồng thời lưu ý đến những biểu hiện triệu chứng lâm sàng của bệnh LMLM để 
giám sát, phát hiện ca bệnh nghi ngờ; tuyệt đối không mua bán, kinh doanh, vận 
chuyển gia súc nghi mắc bệnh, có dấu hiệu bị bệnh; thực hiện khai báo và phối 
hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho chính quyền địa phương và cơ quan chuyên 
môn trong thực hiện giám sát dịch bệnh khi cần thiết.
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